Tên trường tiểu học ______________小学校

緊急時　児童引き取りカード
Thẻ đón trẻ trong trường hợp khẩn cấp
	Năm  Lớp
年　　組
	Họ tên trẻ
児童名
	                                 　  Nam　　  Nữ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男　　　女　　　　

	
	Địa chỉ
住所
	

	
	Số điện thoại
電話番号
	

	Trẻ có anh chị em cùng học trường tiểu học không?
小学校在学の

兄弟の有無
	Không
無
	Có
有
	Năm　 　Lớp
　　年 　　組　 （　　　　　　　　　　　　）

年　 　組　 （　　　　　　　　 　　　　）

年 　　組　 （　　　　　　　　 　　　　）


Thông tin liên quan đến động đất Nankai, cảnh báo đặc biệt 
「南海トラフ地震に関する情報」「特別警報」
Nếu có thông báo ⸢ Thông tin liên quan đến động đất Nankai」⸢ Cảnh báo đặc biệt ⸥ thì trẻ không được tự về một mình. Vui lòng điền thông tin của người sẽ đón trẻ.「南海トラフ地震に関する情報」「特別警報」が発表された場合、児童だけの下校は行いません。引き取りに来ていただく方についてご記入ください。
	Thứ tự ưu tiên優先順位
	Họ tên
氏名 
	Mối quan hệ với trẻ続柄
	Số điện thoại 
電話番号

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	


Cảnh báo gió bão, cảnh báo bão tuyết暴風警報,暴風雪警報
Vui lòng chọn phương thức đưa trẻ về nhà nếu có trường hợp khẩn cấp như ⸢Cảnh báo bão⸥,⸢ Cảnh báo bão tuyết⸥ khi trẻ đang ở trường. Vui lòng khoanh tròn 〇 vào số bên dưới và điền thông tin cần thiết .
児童が学校にいるときに「暴風警報」「暴風雪警報」が発令されるなど、緊急に下校させなければならない状況になった時の下校方法を選んで下さい。下記の番号に〇をつけ、必要事項をご記入ください。
	1
	Vì phụ huynh...đang ở nhà nên trẻ về nhà theo nhóm(tsuugakudan).保護者などが家にいるので、通学団で下校する。

Tên người ở nhà（　　　　　　　　　　　）家にいる人

	2
	Phụ huynh không có ở nhà nhưng trẻ mang theo chìa khóa nhà nên về theo nhóm (tsuugakudan).
※Hãy hướng dẫn trẻ cách giữ an toàn khi ở nhà.
保護者はいないが、鍵を持っているので通学団で下校する。

※自宅で安全にすごせるように指導しておいてください。

	3
	Đợi ở trường cho đến khi có người đến đón.引き取り者が迎えに来るまで、学校で待つ。
Tên của người đến đón（　　　　　　　　　　　）迎えに来る人

	4
	Nếu đi đến nơi trông giữ trẻ sau giờ học託児所に行く場合
Tên cơ sở 託児所名（　　  　　 　　 ）Người phụ trách担当者（　　　　　　　　）
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